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	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy VĐ bài "Búp bê"
	PTNT
Khám phá đồ chơi máy bay
	PTNN
Truyện" Chiếc xích đu màu đỏ(T2)
	PTNT
Nhận biết màu vàng

	PTTCXH – TM
Tô màu máy bay
	

	CT2
	Phát triển TC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng(T2)
	Phát triển nhận thức
Phía trước - phía sau 
	Phát triển TM
Rèn KN nặn
Nặn vòng (Tiết 2)
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Đôi mắt
	Phát triển TCXH
Dạy VĐMH bài hát: Giấu tay
	

	CT3
	PTTCXH-TM
Dạy vận động “Bóng tròn” 
	PTNT
Nhận biết màu vàng
	PTTC
Xâu vòng tặng bạn
	PTTCXH-TM
Nặn quả bóng
	PTNN
Truyện “Chiếc xích đu màu đỏ
	

	CT4
	Phát triển TCKNXH-TM
Nặn viên bi 

	Phát triển nhận thức
Khám phá đồ chơi xe đẩy
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Phát triển TCKNXH-TM
Dạy VĐ: Quả bóng tròn 
	Phát triển nhận thức
BPPB: Màu đỏ  màu vàng
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Đồ chơi của lớp
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